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GMP 100 Tablets (vién) camposilian (Thành phấn): cach tablet contains
(MỗI viên nen chữa]: Bromnexine HƠI 8mọ

Indications and usage (chi định và cách dùng):
Expectorant (thudc long dam)

Tabletts “Honten” = Bromhexine HCL 8mg Adults & children above 10 years’ 1tablet, 3 times daily
MEEP OUT OF THE REACH OF CHILOREN (Người lớn vả trẻ trên 10 tuổi: Uông 1 viên, 3 lần mỗi gay)
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Contraindications (chống chỉ định): hypersensilIvity with

ki»Bli i (quả mẫn với) Bromhexine
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Spaclflcation (Tiêu chuẩn): Manufacturer's (Nhà sản xual)

Store temperature below 3ŒC (Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30C).
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SUROATE TABLETS “HONTEN”

Bromhexin HCI 8 mg

Thanh phan:

Mỗi viên nén chứa:

Bromhexin HC] 8 mg

Ta duoc: Lactose, tinh bét, natri starch glycolate, pregelatinised Starch, magie stearat, mau xanh

thực phẩm No.3.

Các đặc tính dược lực học:

Bromhexine HCI là chất gây long đàm do biến đổi cấu trúc chất bài tiết dẫn đến làm giảm độ quánh

của đàm. Bromhexine HCI điều trị tình trạng ứ đọng các chất nhày đường hô hấp như trong các bệnh

viêm khí phế quản và hen suyễn.

Dược động học:

Bromhexine được hấp thụ tốt qua đường uống, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt đến sau uống |

giờ. Phần lớn thuốc được bài tiết qua nước tiểu, chỉ một lượng nhỏ bài tiết qua phân.

Chỉ định:

Làm tan đàm trong các bệnh lý viêm nhiễm của phế quản — phổi, viêm thanh — phế quản, viêm phế

quan — phổi co that, din phế quản, lao phế quản, điều trị dự phòng trong giai đoạn tiền phẫu trong

các phẫu thuật phế quản, cũng như để ngăn ngừa tích tụ chất tiết đặc trong phế quản sau mô.

Chống chỉ định:

Tiền căn quá mẫn với bromhexine HCI.

Tác dụng phụ:

Thuốc thường được dung nạp tốt. Có thể có các phản ứng dị ứng trên từng cá thể riêng biệt — đỏ da,

phát ban trên da, viêm mũi v.v...Thuốc cũng có thể gây các rối loạn tiêu hóa và tiết mồ hôi. Thuốc

có thể làm tăng amino-transferase trong huyết thanh.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thận trọng:

Thận trọng đối với bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng.

Không dùng bromhexine HCI mà không có tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Trong trường hợp suy thận nặng, cần lưu ý khả năng tích tụ các chất chuyển hóa của bromhexine

HC] tai gan.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Cần thận trọng khi dùng bất kỳ thuốc trong thai kỳ đặc biệt trong ba tháng đầu. Thuốc qua được sữa

mẹ nhưng không có khuynh hướng ảnh hưởng đến nhũ nb¿ khi;dùng:thuốo ở:ljều. điều trị. Chỉ dùng

bromhexine trong trường hợp thật sự cần thiết. Reis BR NK OY PRY ©]
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Tác động của thuôc khi lái xe và vận hành máy móc:

Không ghi nhận.

Liều dùng và cách dùng:

Thuốc chủ yếu dùng đường uống, không liên quan đến bữa ăn.

-_ Người lớn : Uống 1 viên, 3 lần mỗi ngày

-- Trẻ từ 5 -10 tuổi : uống 1⁄2 viên, 4 lần mỗi ngày.
-_ Trẻ dưới 5 tuổi : uống 1⁄2 viên, 3 lần mỗi ngày.

Thời gian điều trị thường kéo dài từ 4 ngày đến 4 tuần, có khi kéo dài hơn.

Tương tác thuốc:

Tránh dùng đồng thời với codein vì làm cản trở sự khạc của đàm đã được làm lỏng. Khi cần thiết,

thuốc có thể dùng chung với các kháng sinh, thuốc dãn phế quản, thuốc tim mạch và các thuốc khác.

Quá liều và xử trí
Cho đến ngày nay, chưa có báo cáo về các triệu chứng của quá liều trên người. Nếu dùng quá liều,

thường chỉ tiễn hành điều trị triệu chứng.

Đóng gói: chai chứa 100 viên, chai chứa 500 viên.

Tiêu chuẩn chất lượng: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hạn dùng: 48 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C. »,

DE THUOC NGOAI TAM TAM CUA TRE. |
_ ĐỌC KỸHƯỚNG DÁN SỬ DỤNGTRƯỚC KHI DÙNG.

NÉU CÀN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIÊN THÀY THUÓC.

  

  

 

  
  

 

   

Sản xuất bởi:

Ying Yuan Chemical Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 26 Shin Chong Road, Tainan, Taiwan.
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